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1.Đặt vấn đề
Văn hóa và ngôn ngữ luôn có mối quan hệ gắn bó 

với nhau. Muốn tìm hiểu văn hóa của một quốc gia 
dân tộc nào đó, thông thường chúng ta tìm hiểu ngôn 
ngữ của dân tộc ấy và như một lẽ đương nhiên học 
ngôn ngữ của dân tộc nào, tiếng nói của dân tộc nào 
cũng có nghĩa là ta đang tìm hiểu văn hóa của dân tộc 
ấy. Điều đó rất đúng với quá trình dạy và học ngoại 
ngữ nói chung và quá trình dạy tiếng Việt cho Lưu 
học sinh (LHS) Lào nói riêng. Việc hiểu biết văn hóa 
Việt Nam rất cần thiết trong quá trình học tiếng Việt 
đối với LHS Lào. Ngược lại văn hóa Lào, ngôn ngữ 
Lào cũng ảnh hưởng tới quá trình học tiếng Việt của 
các em.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Truyền thống văn hóa Lào, đặc điểm tính cách 
người Lào ảnh hưởng tới quá trình học tiếng Việt 
của LHS Lào

Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào nằm sâu 
trong lục địa thuộc khu vực Đông Nam Á, có lịch sử 
lâu dài và nền văn hóa truyền thống đặc sắc. Cũng 
như đất nước Việt Nam, Lào có nền văn hóa đa dạng, 
trong đó yếu tố Phật giáo và bản sắc tộc người có ảnh 
hưởng đặc biệt sâu sắc trong quá trình hình thành và 
phát triển. 

 Dân tộc Lào hòa đồng và ưa thích lễ hội. Lào 
thực sự là một đất nước của lễ hội. Quanh năm, tháng 
nào cũng có hội hè, nhiều tháng có đến 2-3 lễ hội. 
Một điểm đáng chú ý là trong các ngày hội của Lào, 
nghi lễ chỉ là một phần còn chủ yếu là ăn uống, vui 
chơi, ca hát. Người Lào rất thích ca hát, thích múa 
“lăm” và rất thích “khắp” (ca hát), đặc biệt là các 
làn điệu dân ca truyền thống. Không chỉ trong những 

ngày lễ hội, vui chơi tập thể …người Lào còn hay ca 
hát trong lúc sản xuất, ở ngoài ruộng nương, trong 
cuộc sống hàng ngày.

Đặc điểm tính cách của người Lào cũng là một 
nét văn hóa đặc trưng riêng có. Người Lào thường 
có câu “Khôn Lào mắc muôn” nghĩa là “Người Lào 
thích vui”. Từ thuở xa xưa, người Lào vốn đã yêu 
chuộng cuộc sống hòa bình, êm ái, đoàn kết yêu 
thương gắn bó. Họ quan niệm “chín lần nhịn sẽ được 
thỏi vàng”. Trong các bến xe, chợ búa, nơi tập trung 
đông người thường rất ít xảy ra cãi cọ, chửi bới, xô 
xát lẫn nhau. Trong gia đình, bố mẹ thường không 
đánh mắng con cái. Cuộc sống của người Lào cứ từ 
từ, chậm rãi. Họ không vội vàng chen lấn, xô đẩy, 
không muốn xáo trộn, không muốn xung đột bằng vũ 
lực. Người Lào có “một cuộc sống ổn định hiền hòa, 
hồn nhiên thanh bình đến mức phẳng lặng như mặt 
nước mùa thu” [1; tr 478].

Những nét đặc trưng trong văn hóa và nhất là đặc 
điểm tích cách của người Lào nói trên ảnh hưởng rất 
nhiều đến quá trình học tập tiếng Việt cơ sở của các 
LHS Lào. Do đó, giáo viên (GV) giảng dạy ngoài 
hiểu biết về tiếng Việt, còn phải trang bị cho mình 
những hiểu biết về văn hóa, đặc điểm tính cách của 
dân tộc Lào, từ đó hình thành phương pháp giảng dạy 
thật hiệu quả. 

Cụ thể là Trong các tiết dạy về từ vựng tiếng Việt, 
GV có thể thiết kế thêm các bài tập dưới hình thức 
là những bài hát. LHS thường rất thích ca hát, thích 
sự vui vẻ cho nên đây cũng là một cách học từ vựng 
tương đối hấp dẫn và gây hứng thú. 

Lào và Việt Nam từ lâu đã có truyền thống đoàn 
kết, gắn bó. Có rất nhiều bài hát ca ngợi mối quan hệ 
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hữu nghị tốt đẹp này và cũng có nhiều bài hát tiếng 
Lào được dịch lời sang tiếng Việt và ngược lại…Do 
đó GV có thể lựa chọn những bài hát này để dạy từ 
vựng cho các em. Loại bài tập này có 2 dạng như sau:

Dạng 1: Cho một đoạn bài hát (hoặc bài hát) còn 
thiếu một số từ, sau đó yêu cầu người học nghe và 
điền thêm.

Ví dụ: Nghe và điền từ còn thiếu vào bài hát sau:
Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng
                                        Tác giả: Phạm Tuyên
Như có(1)……….. trong ngày vui (2)………...
Lời Bác nay đã thành (3)……………. huy hoàng.
(4)………….. năm đấu tranh giành toàn vẹn 

(5)…………..
Ba mươi năm (6)………… cộng hòa kháng chiến 

đã (7)…………..
Việt Nam Hồ Chí Minh.
Việt Nam (7)……………...
Việt Nam Hồ Chí Minh.
(8)………………..Hồ Chí Minh
Đáp án:1- Bác Hồ; 2- đại thắng; 3- chiến thắng; 

4- ba mươi; 5-non sông; 6-dân chủ; 6- thành công; 
7- Hồ Chí Minh; 8-Việt Nam

- Dạng 2: Cho sẵn các từ còn thiếu và yêu cầu 
người học nghe và điền vào đoạn bài hát (hoặc bài 
hát). 

Ví dụ: Hãy  nghe và điền các từ sau vào bài hát 
dưới đây:

  Tỏa lan, hoa, trọn đời, đẹp, tháng ngày, thơm 
ngát, ngàn thương, sắc hoa, yêu thương, vấn vương.

Hoa đẹp Chăm – pa
Hoa (1)……… chăm – pa đã bao (2)…………, 

hoa đây  người đấy. Hoa vẫn ngạt ngào (3)………… 
mùi hương tháng năm còn vương. Hoa chăm – pa ơi, 
bao mùa em khoe (4)…………..trong vườn. Đã bao 
lâu rồi mà hoa vẫn đẹp nhất trong lòng tôi. Hoa đẹp 
xinh ơi, em chính người tôi thiết tha (5)………….

Ngạt ngào hương thơm, (6)……….. trong 
lòng, sắc hoa đẹp mãi. Hương ngát làm tôi trăm 
nhớ(7)…………. bóng ai thắm yêu. Hoa chăm – pa 
ơi tuyệt vời (8)………… mãi trong tim này. Cách 
xa phương trời mà(9)……. vẫn còn vấn vương lòng 
tôi. Hoa đẹp xinh ơi, em chính người tôi mến yêu 
(10)………...

Đáp án :1-đẹp;2- tháng ngày;3- thơm ngát;4- sắc 
hoa;5-yêu thương; 6- vấn vương; 7- ngàn thương; 
8- tỏa lan; 9- hoa; 10- trọn đời.

Để làm ngữ liệu cho dạng bài này, GV có thể lựa 
chọn những bài hát tiếng Việt ca ngợi về Đảng, Bác 
Hồ, về quê hương Ninh Bình… Hoặc hấp dẫn hơn 

nữa GV có thể cho LHS Lào nghe các đoạn phim 
ngắn, phim hoạt hình… để điền từ. Đối với các đoạn 
phim ngắn, GV cũng phải chuẩn bị trước các đoạn 
hội thoại rồi sau đó yêu cầu các em điền từ.

Cần chú ý thêm là để không quá khó đối với các 
em, GV nên chọn những bài hát, đoạn phim có nhịp 
điệu chậm, vừa phải, lời hát, lời hội thoại dễ nghe rõ 
ràng, chủ đề gần gũi. Nói tóm lại khi làm bài tập này, 
các em cảm thấy hứng thú và vừa sức.

Việc sử dụng trò chơi đúng lúc, đúng thời điểm 
sẽ giúp các em giảm bớt căng thẳng, tạo thêm hứng 
thú trong giờ học. Trò chơi có thể được tổ chức linh 
hoạt trong giờ học, đầu giờ, giữa giờ, cuối giờ, tùy 
thuộc vào nội dung tiết học  độ hứng thú của người 
học và quan trọng nhất là khả năng quan sát của GV. 
Nếu thấy người học bắt đầu giảm đi sự chú ý thì nên 
có những hình thức học khác sinh động hơn. Thông 
thường nên tổ chức trò chơi cho các em vào khoảng 
mười phút cuối. Vì đây là lúc các em bắt đầu có sự 
mệt mỏi, giảm đi sự tập trung.

Có thể sử dụng một số trò chơi sau 
*Trò chơi 1: Tìm từ vựng tương đương với 

nghĩa của từ
- Mục đích: Luyện cho người học khả năng nhớ 

từ và nghĩa của từ.
- Tùy số lượng người học mà GV chia lớp thành 2 

đội hay 3 đội (sao cho mỗi đội có 3- 4 bạn).
- Cách chơi: Yêu cầu một bạn LHS đọc nghĩa 

của 1 từ nào đấy bất kỳ đã được học hôm trước (đọc 
khoảng 10 từ), các bạn trong đội thay nhau lên bảng 
viết. Đội nào viết được đúng nhất, nhanh nhất là 
chiến thắng.

- Thời gian chơi từ 7- 10 phút.
*Trò chơi 2: Tìm từ ngữ cùng chủ đề
Mục đích: Luyện cho người học nhớ các từ có 

cùng chủ đề
- Cách chia đội cũng như trò chơi 1
- Cách chơi: GV đưa ra một chủ đề nào đó đã 

được học (nghề nghiệp, sở thích, món ăn…) yêu cầu 
các thành viên trong đội lần lượt lên bảng viết các từ 
có liên quan đến chủ đề. Đội nào viết nhanh, chính 
xác sẽ chiến thắng.

- Thời gian chơi từ 7- 10 phút.
*Trò chơi 3: Nhìn vật đoán từ
(Trò chơi này chỉ sử dụng cho những từ có ý 

nghĩa cụ thể)
- Mục đích: Luyện khả năng nhớ từ và ý nghĩa từ 

vựng tương đương.
- Cách chia đội cũng như trò chơi 1.
- Thời gian chơi từ 7- 10 phút.
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- GV nên chuẩn bị trước tranh ảnh hoặc các video 
hoặc vật thật có liên quan đến các từ ngữ cần kiểm 
tra. GV chỉ lần lượt vào các vật, yêu cầu các thành 
viên trong đội đọc các từ tương ứng. Đội nào nói 
càng nhiều,đúng sẽ giành chiến thắng.
2.2. Đặc điểm tiếng Lào ảnh hưởng tới quá trình 
phát âm tiếng Việt của LHS Lào

Tiếng Lào là ngôn ngữ chính thức của quốc gia 
Lào. Đây là ngôn ngữ được dùng phổ biến nhất. 
Tiếng Lào thuộc ngữ hệ Tai - Ka đai. Đây là loại 
hình ngôn ngữ đơn lập, âm tiết có thanh điệu. Tiếng 
Lào có vốn từ vựng cơ bản truyền thống và cả vốn 
từ vay mượn được Lào hóa gồm chủ yếu là danh từ, 
thuật ngữ. 

Nét đặc trưng của ngữ pháp Lào là không biến 
cách danh từ, không chia động từ, không phân giống, 
số. Cú pháp cấu tạo theo cách trực tiếp, trong đó từ 
riêng lẻ được ghép thành câu một cách linh hoạt. 

Chịu ảnh hưởng của tiếng bản ngữ nên khi học 
tiếng Việt, LHS sẽ gặp những khó khăn nhất định về 
cách phát âm, về ngữ pháp và từ vựng. Như trong 
quá trình học phát âm tiếng Việt, các em thường mắc 
lỗi về thanh điệu. Điều này một phần do nguyên nhân 
khách quan là tiếng Lào có ít thanh điệu hơn tiếng 
Việt (Tiếng Lào có 5 thanh điệu). Hơn nữa, tiếng Việt 
lại có những thanh điệu mà tiếng Lào không có, lại 
rất khó phát âm (thanh ngã). Do vậy, GV khi dạy 
tiếng Việt cho LHS cũng cần phải cân nhắc đến điều 
này để tăng cường hơn nữa quá trình luyện phát âm 
thanh điệu khó đối với các em.
2.3. Tăng cường khả năng cảm nhận văn hóa Việt 
Nam trong việc dạy tiếng Việt cho LHS Lào

Muốn học tốt ngôn ngữ tiếng nói của một dân tộc 
cũng cần phải hiểu biết về văn hóa của dân tộc ấy. 
Bởi vì ngôn ngữ không chỉ là công cụ của giao tiếp 
nó còn là nơi tàng trữ văn hóa. Ngôn ngữ lưu giữ 
những kinh nghiệm ứng xử với thiên nhiên, xã hội, 
lối tư duy của một cộng đồng người. Qua ngôn ngữ 
chúng ta có thể hiểu những ước mơ, khát vọng…mà 
bao thế hệ của một cộng đồng dân tộc gửi gắm. Nó 
còn giúp con người nhận thức được cái đẹp, cái hay 
trong cuộc sống, phân biệt được cái tốt và cái xấu 
trong xã hội. Do vậy, nếu học ngôn ngữ mà không 
hiểu về văn hóa của dân tộc ấy thì ngôn ngữ chỉ là 
một công cụ giao tiếp máy móc khô khan và nghèo 
nàn. Cho nên GV khi dạy tiếng Việt cho LHS Lào 
cũng cần phải giúp các em nhận ra nét đặc sắc riêng 
biệt trong phong cách sử dụng tiếng Việt của người 
bản ngữ. Từ đó, các em mới có thể vận dụng đúng 

vào những hoàn cảnh giao tiếp cụ thể.
Ví dụ khi dạy bài Chào hỏi, làm quen trong học 

phần Hội thoại cơ bản, ngoài việc cung cấp những 
từ ngữ, những câu chào quen thuộc của người Việt, 
GV nên giải thích thêm ý nghĩa của những câu chào 
mời trong tiếng Việt. Người Việt có những câu hỏi 
nhưng là câu chào: “Bác đi đâu đấy ạ?” hoặc có 
những lời mời thay cho lời chào :“ Mời bác vào nhà 
uống nước”, hoặc có thể là cái gật đầu, nụ cười trao 
nhau cũng là cách chào hỏi và đáp lại. Đây là nét 
riêng trong văn hóa chào hỏi của người Việt khác 
với người Lào. Và do vậy, khi gặp nhau bất cứ ở đâu, 
người Việt cũng có thể chào nhau: “Cô đi đâu đấy 
ạ?, Anh đi đâu đấy ạ?, Chị đi đâu đấy ạ?…”. Đây là 
những câu hỏi để chào nhau, để thiết lập mối quan hệ 
giao tiếp lịch sự, thân tình chứ không cần đòi hỏi trả 
lời, lấy thông tin. Nếu hiểu được những điều đó GV 
sẽ giúp các em có được hiệu quả thật sự trong quá 
trình giao tiếp bằng tiếng Việt. 

Hoặc khi dạy bài Ngày lễ, ngày Tết, ngoài cung 
cấp từ ngữ, mẫu câu, GV nên sử dụng thêm các hình 
ảnh minh họa về ngày Tết Nguyên đán của Việt Nam 
như: bánh trưng, cây mai, cây đào, phong bao lì xì…
Giải thích thêm về phong tục đón giao thừa, xông 
nhà, hái lộc, mừng tuổi của người Việt. Cung cấp 
thêm cho các em những câu chúc mừng năm mới, 
chúc ông bà, bố mẹ, thầy cô giáo, bạn bè. Và đặc biệt 
giải thích cho các em về ý nghĩa của Tết Nguyên đán. 
Có thể so sánh với Tết Bun - pi - may của dân tộc Lào 
để các em thấy những nét giống nhau và khác biệt 
giữa hai nền văn hóa.
3. Kết luận

Giữa ngôn ngữ và văn hóa có mối quan hệ gắn bó 
chặt chẽ. Vì vậy, bên cạnh học tiếng Việt các LHS 
Lào còn phải hiểu biết về văn hóa Việt Nam, về con 
người Việt Nam. Điều đó cũng có nghĩa là GV dạy 
tiếng Việt cũng phải hiểu được tâm lý các em, biết 
được những nét văn hóa đặc sắc của người Lào để 
từ đó có phương pháp giảng dạy phù hợp. Điều đó 
cũng sẽ góp phần thu hẹp khoảng cách giữa thầy trò, 
tạo điều kiện hơn nữa để quá trình học tiếng nhanh 
chóng đạt hiệu quả.
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